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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

TỪ VIẾT TẮT GIẢI THÍCH 

TNHH Trách nhiệm hữu hạn 

TM Thương mại 

DV Dịch vụ 

GTGT Giá trị gia tăng 

PM Phần mềm 

QĐ Quyết định 

BTC Bộ Tài chính 

QH Quốc hội 

NĐ-CP Nghị định-Chính phủ 

TNDN Thu nhập doanh nghiệp 

TT Thông tư 

TK Tài khoản 

HTK Hàng tồn kho 

PXK Phiếu xuất kho 

DT Doanh thu 

TTĐB Tiêu thụ đặc biệt 

XNK Xuất nhập khẩu 

BĐSĐT Bất động sản đầu tư 

TSCĐ Tài sản cố định 

ĐH Đơn hàng 

HC-NS Hành chính-Nhân sự 

KTBH Kế toán bán hàng 

BPK Bộ phận kho 

BPBH Bộ phận bán hàng 

KH Khách hàng 

HĐ Hóa đơn 

SL Số lượng 

ĐG Đơn giá 


